
- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88000518

858981579

PGD CỦ CHI

J1

17/01/2008

PHAN TRUONG MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TÂN THÔNG - HUYỆN CỦ CHITRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88000855

0982850906

PGD HÓC MÔN

J1

18/05/2008

VO TUAN DUNG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TAM ĐÔNG - HUYỆN HÓC MÔNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88001678

908459212

PGD HÓC MÔN

J1

29/09/2008

VO NGOC THIEN KIM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5GLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH THỚI TAM - HUYỆN HÓC MÔNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88003608

0938881953

PGD TÂN BÌNH

J1

04/03/2008

NGUYEN BA MINH HIEU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ VĂN SỸ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88003828

0919818283

PGD TÂN BÌNH

J1

06/08/2008

TRAN MINH TAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THANH TUYỀN - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88003843

0932111547

PGD TÂN BÌNH

J1

31/05/2008

DINH HUYNH MINH CHAU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BÌNH GIÃ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88003844

0938625539

PGD TÂN BÌNH

J1

03/01/2008

NGUYEN LE MINH NGHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BÌNH GIÃ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88004145

0909369470

PGD TÂN BÌNH

J1

18/02/2008

NGUYEN MINH MAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TÂN SƠN NHẤT - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88004196

0939905303

PGD TÂN BÌNH

J1

19/01/2010

NGUYEN THE THIEN PHONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH PHẠM VĂN HAI - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88004307

090752393

PGD TÂN BÌNH

J1

09/12/2008

NGUYEN HOANG THIEN AN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BẠCH ĐẰNG - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88004421

0903333397

PGD TÂN BÌNH

J1

27/11/2008

NGUYEN HUYNH MINH DANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐỐNG ĐA - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88004422

0917788687

PGD TÂN BÌNH

J1

05/07/2008

NGUYEN THANH THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐỐNG ĐA - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88005009

0908568648

PGD TÂN BÌNH

J1

05/10/2008

QUACH BAO NGOC

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88005015

0918556502

PGD TÂN BÌNH

J1

04/04/2008

LE NGUYEN THANH TUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88005057

0918747217

PGD TÂN BÌNH

J1

18/10/2008

HO DINH THANH PHAT

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN KHUYẾN - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88005157

0966899161

PGD TÂN BÌNH

J1

29/01/2008

PHAN NGUYEN MINH KHUE

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN QUỐC TUẤN - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88005324

0912601515

PGD TÂN BÌNH

J2

28/02/2008

PHAM HAI NAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH YÊN THẾ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88005783

0908598599

PGD BÌNH THẠNH

J2

11/02/2010

TRAN KIM TOAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH THẠNH MỸ TÂY - QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006030

0988334211

PGD BÌNH THẠNH

J2

12/01/2008

HOANG GIA BAO THY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5CLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH PHAN VĂN TRỊ - QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006052

0983004001

PGD BÌNH THẠNH

J2

06/09/2008

LE TRAN ANH DUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/P1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006053

0902788866

PGD BÌNH THẠNH

J2

29/01/2008

NGUYEN HA PHUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/P1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006055

0913802629

PGD BÌNH THẠNH

J2

28/04/2008

LE TRAN BAO KHANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/P2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006059

0909171572

PGD BÌNH THẠNH

J2

28/12/2008

BALCIUNE AISTE NGUYEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/P2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006071

0918257788

PGD BÌNH THẠNH

J2

15/10/2008

TRAN PHUC KHANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VIỆT MỸ (VASS)TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006177

0903.157.688

PGD BÌNH THẠNH

J2

01/04/2008

LE TUE DOANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/7LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH THANH ĐA - QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006809

0903036678

PGD BÌNH THẠNH

J2

28/12/2009

NGUYEN HOANG TUNG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/7LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HỒNG HÀ - QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006849

0983190380

PGD BÌNH THẠNH

J2

06/02/2008

LUONG QUOC CUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HỒNG HÀ - QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006866

0903789096

PGD BÌNH THẠNH

J2

16/02/2008

VO DINH KHAI MY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HỒNG HÀ - QUẬN BÌNH THẠNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006953

0903396923

PGD BÌNH THẠNH

J2

20/10/2010

HUYNH WIKTOR MINH AN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88006969

0907786020

PGD BÌNH THẠNH

J2

31/01/2010

VAN NHAT MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007049

01236968558

PGD BÌNH THẠNH

J2

25/01/2009

TRAN NGUYEN NHAT TRUNG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007053

0903000164

PGD BÌNH THẠNH

J3

15/09/2009

VO BAO NGOC

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007065

0903708179

PGD BÌNH THẠNH

J3

15/02/2009

VO NGOC KHANH QUYEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007068

0908553323

PGD BÌNH THẠNH

J3

06/06/2009

TRAN NGUYEN MINH THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007089

0932799101

PGD BÌNH THẠNH

J3

16/11/2009

VO HUYNH TRI NHAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007090

0982169900

PGD BÌNH THẠNH

J3

09/01/2009

TA VU TRUC LINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007106

0971979260

PGD BÌNH THẠNH

J3

20/02/2008

TRAN LAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5ALỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007150

0918693663

PGD BÌNH THẠNH

J3

26/12/2008

LE TUNG DUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007156

0913112319

PGD BÌNH THẠNH

J3

30/07/2008

NGUYEN THUY LAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007157

0938895567

PGD BÌNH THẠNH

J3

27/05/2008

NGUYEN NHAT MINH NHU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007158

0903152849

PGD BÌNH THẠNH

J3

02/03/2008

LE THUY ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007167

0915990033

PGD BÌNH THẠNH

J3

28/02/2008

LE CHI LAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007168

0985181826

PGD BÌNH THẠNH

J3

14/01/2008

NGUYEN HOANG KHOI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007169

0943393456

PGD BÌNH THẠNH

J3

02/06/2008

CHU XUAN BACH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007173

0918299337

PGD BÌNH THẠNH

J3

27/10/2008

HO TRUONG KHA KY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007182

0903183980

PGD BÌNH THẠNH

J3

13/09/2008

LUONG THI UY THUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007184

0913600546

PGD BÌNH THẠNH

J4

05/03/2008

PHAM KHANH LINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007187

0917542039

PGD BÌNH THẠNH

J4

30/04/2008

NGUYEN LE KHA HAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007194

01234746165

PGD BÌNH THẠNH

J4

24/03/2008

CAO ANH DUY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007201

0909346359

PGD BÌNH THẠNH

J4

22/05/2008

NGUYEN TRONG HIEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007202

0908185566

PGD BÌNH THẠNH

J4

26/05/2008

NGUYEN DINH UYEN THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007466

0908661875

PGD PHÚ NHUẬN

J4

21/08/2008

TU VU HUYNH KHUE

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH CỔ LOA - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007490

0933542885

PGD PHÚ NHUẬN

J4

21/05/2008

NGUYEN NHA UYEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH CỔ LOA - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88007660

0908558982

PGD PHÚ NHUẬN

J4

14/03/2009

NGUYEN THI MINH PHUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH CAO BÁ QUÁT - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008227

0907240042

PGD PHÚ NHUẬN

J4

11/03/2008

LE HIEN LONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HỒ VĂN HUÊ - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008426

01208520843

PGD PHÚ NHUẬN

J4

16/01/2008

VO NGOC THIEN HA

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008437

0918011999

PGD PHÚ NHUẬN

J4

04/01/2008

NGUYEN TUAN DUNG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008569

0984551649

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN  PHÚ NHUẬN

J4

27/04/2009

LE XUAN VIET KHOI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4H5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008621

0903687656

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN  PHÚ NHUẬN

J4

12/09/2008

HOANG NGOC BAO MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5H4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008792

0983062220

PGD QUẬN 2

J4

14/08/2008

NGUYEN DUC VINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN HIỀN - QUẬN 2TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008839

0914075215

PGD QUẬN 2

J4

17/04/2008

LE HA THUY MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN HIỀN - QUẬN 2TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88008886

0903712826

PGD QUẬN 2

J5

27/01/2008

TRAN THAI QUYNH TRAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/SL/1
A

LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88009607

0983919767

TỰ DO

J5

23/10/2008

NGUYEN YEN DAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN VĂN TRIẾT - QUẬN THỦ ĐỨCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88009907

918206367

PGD THỦ ĐỨC

J5

25/02/2008

LA TUAN KHANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐỖ TẤN PHONG - QUẬN THỦ ĐỨCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88011676

0934158896

PGD GÒ VẤP

J5

28/11/2008

NGUYEN NGOC YEN TRAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/11LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH PHAN CHU TRINH - QUẬN GÒ VẤPTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88011964

0909995484

PGD GÒ VẤP

J5

06/05/2009

NGUYEN QUOC THANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN QUANG KHẢI - QUẬN GÒ VẤPTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012628

0909453450

PGD GÒ VẤP

J5

28/01/2008

NGUYEN NGOC MAI TRAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HOÀNG VĂN THỤ - QUẬN GÒ VẤPTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012684

90898881

PGD GÒ VẤP

J5

22/03/2008

LAI TRUNG HIEU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5ALỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VIỆT MỸ (VASS)TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012737

0916508541

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

19/04/2009

LE ANH TRI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012744

0903356787

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

31/08/2009

DAI HOANG KHANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012761

0912660366

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

01/02/2008

LE THUC NGHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012764

0913888366

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

03/01/2008

VU KHANH THANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012766

0908469429

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

24/01/2008

NGUYEN ANH THONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012779

0902866060

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

08/08/2008

PHUNG DANG DANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88012783

0917286983

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J5

25/01/2008

NGUYEN HOANG NGAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88013599

098390208

PGD GÒ VẤP

J5

01/01/2010

NGUYEN MINH QUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3/9LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN GÒ VẤPTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88015630

0907652577

PGD QUẬN 7

J6

10/07/2009

HO SI PHU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ ANH XUÂN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88015815

0913914248

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN RIVERSIDE

J6

24/05/2008

NGUYEN CHANH NAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/R2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88015816

0903637399

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN RIVERSIDE

J6

12/02/2008

PHUNG NGUYEN THIEN NGAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/R2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88015822

0933959498

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN RIVERSIDE

J6

22/02/2008

TRAN TUAN KHOI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/R1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88015880

0908529890

PGD QUẬN 7

J6

01/01/2009

TRAN NGOC THANH DAT

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ VĂN TÁM - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88015987

0909812797

PGD QUẬN 7

J6

19/05/2009

HOANG HUU MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016010

0913974020

PGD QUẬN 7

J6

04/01/2009

NGUYEN THUY KHANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH VÕ THỊ SÁU - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016213

0983258640

PGD QUẬN 7

J6

16/01/2008

DANG HA DUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016377

0983082480

PGD QUẬN 7

J6

12/05/2009

NGUYEN PHAM THUY UYEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016406

0913104257

PGD QUẬN 7

J6

25/05/2008

PHAM MINH ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016412

0936532150

PGD QUẬN 7

J6

01/06/2008

THACH THAO VY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016415

0980133651

PGD QUẬN 7

J6

24/12/2008

VU DANG LAN CHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016470

979141435

PGD QUẬN 7

J6

09/02/2008

DAO XUAN BACH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN QUỐC TOẢN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016769

84906662458

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J6

08/01/2010

LIM ZHI NING DEZARAE

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016793

0932043004

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J6

30/04/2009

HA PHAN ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016801

0914096297

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

13/01/2009

NGUYEN PHAM BAO NAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016812

0912014556

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

15/11/2009

PHAN THAI THAO NGUYEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016817

0918180970

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

09/05/2009

PHAN PHU AN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016834

0966992641

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

07/05/2008

TRAN BAO ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016835

0938687441

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

20/03/2008

TRAN VU KHANH CHAU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016844

0907535957

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

08/08/2008

NGUYEN QUANG MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016846

0917271781

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

28/05/2008

DONG GIA NGHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016849

0918563565

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

04/03/2008

LE ANH THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016850

0903138931

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

21/02/2008

CHAU BAO TRAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016864

0908210208

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J7

08/04/2008

TRAN CAO VINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016932

0937140780

PGD QUẬN 4

J7

18/05/2008

MAC NHU HOANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - QUẬN 4TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88016947

0989648241

PGD QUẬN 4

J7

21/03/2008

HA TIEU CUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL ANH VIỆT MỸTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88018830

907722337

PGD BÌNH TÂN

J7

10/04/2008

HA GIA HUY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH AN LẠC 3 - QUẬN BÌNH TÂNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019069

0918956906

PGD QUẬN 10

J7

08/05/2009

DANG KIM TRANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH DƯƠNG MINH CHÂU - QUẬN 10TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019329

0918040115

PGD QUẬN 10

J7

06/11/2008

NGUYEN TRAN THANH NHA

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BẮC HẢI - QUẬN 10TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019650

0919777755

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J8

06/02/2010

LE CONG KHANH NHU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3/B3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019762

0915539039

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J8

05/09/2008

PHAN TRONG TIEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019785

0918016823

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J8

26/04/2008

TRAN NGUYEN MINH ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019793

0918407733

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J8

10/09/2008

NGO NGUYEN VIET HOANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B7LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019821

0963915555

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J8

19/03/2008

NGUYEN DOAN KHANH LE

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B/10LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88019822

0972838098

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J8

05/03/2008

LE PHAM KHANH LINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B/10LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88020371

PGD QUẬN 3

J8

11/11/2009

TRAN VINH HUY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THANH TUYỀN - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88020434

0989082709

PGD QUẬN 3

J8

27/03/2008

TRAN BUI THUY ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5ALỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN QUỐC THẢO - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88020435

0903966306

PGD QUẬN 3

J8

25/01/2008

LE GIA HAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5ALỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN QUỐC THẢO - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021272

0908822441

PGD QUẬN 1

J8

02/03/2009

TON NU QUYNH MAI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐINH TIÊN HOÀNG - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021336

0908428255

PGD QUẬN 1

J8

08/04/2008

QUACH KIEN PHONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐINH TIÊN HOÀNG - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021401

0938622133

PGD QUẬN 1

J8

21/12/2009

GIANG HUYNH MINH THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HÒA BÌNH - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021466

0908118578

PGD QUẬN 1

J8

09/11/2008

PHAM NGUYEN BAO TRAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HÒA BÌNH - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021605

0909024496

PGD QUẬN 1

J8

01/01/2008

TRAN KHANH LINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ NGỌC HÂN - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021728

0918,075,022

PGD QUẬN 1

J8

20/12/2009

MAI NAM ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021765

0945247360

PGD QUẬN 1

J9

13/09/2009

TRAN HUU BACH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021795

0908101769

PGD QUẬN 1

J9

06/04/2009

DAO NAM KHANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/9LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021845

0906,776,063

PGD QUẬN 1

J9

18/04/2008

BUI THIEN NGAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88021858

0963,908,879

PGD QUẬN 1

J9

04/01/2008

DANG TRUNG NAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/7LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022211

0913191804

PGD QUẬN 1

J9

25/02/2010

TRAN HOANG QUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

3/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI HỌC - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022305

0903828131

PGD QUẬN 1

J9

15/10/2008

PHAM MINH QUANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI HỌC - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022307

0907470474

PGD QUẬN 1

J9

23/01/2008

VO NGOC MINH QUE

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI HỌC - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022352

0907500800

PGD QUẬN 1

J9

02/03/2009

LE MINH KHANH NGOC

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4T2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022424

0903691656

PGD QUẬN 1

J9

24/10/2008

TRAN TAN KHOA

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5TLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022430

0919402089

PGD QUẬN 1

J9

25/11/2008

TRAN ANH NGUYEN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5TLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022454

0906767308

PGD QUẬN 1

J9

10/05/2008

DO CHI TRUNG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022463

0913827147

PGD QUẬN 1

J9

25/06/2008

TRAN NGOC TRUC LINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022464

0909558909

PGD QUẬN 1

J9

13/07/2008

VO KHANH LOC

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022676

0982079798

PGD QUẬN 1

J9

05/03/2008

TRAN QUANG MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022698

0909155852

PGD QUẬN 1

J9

08/02/2008

NGO TUONG QUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022704

0906606046

PGD QUẬN 1

J10

05/06/2008

NGUYEN DUC PHAT

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022734

PGD QUẬN 3

J10

13/08/2008

LE HOANG THIEN AN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5ALỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI SƠN - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022750

PGD QUẬN 3

J10

15/11/2008

VO LE TAN PHAT

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5ALỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI SƠN - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022759

PGD QUẬN 3

J10

24/07/2008

LE THANH MAI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI SƠN - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022760

PGD QUẬN 3

J10

03/08/2008

DOAN TUNG THIEN VIET

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI SƠN - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88022828

PGD QUẬN 3

J10

10/01/2009

THAI MINH THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN THÁI SƠN - QUẬN 3TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200001

0908352023

PGD BÌNH THẠNH

J10

22/11/2008

TRAN MINH BAO

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/P1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200003

0906778177

PGD BÌNH THẠNH

J10

20/11/2008

NGUYEN BUU NGHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/P1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200014

0938001684

PGD BÌNH THẠNH

J10

19/01/2008

TRAN AN KHANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL VINSCHOOLTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200025

0918567815

PGD QUẬN 2

J10

15/11/2008

LE MINH QUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/SL/3
A

LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200026

0939051177

PGD QUẬN 2

J10

05/11/2009

NGUYEN VU DUC TAI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/SL/4
A

LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200053

0903 00 28 69

TỰ DO

J10

24/03/2008

NGUYEN THANH LUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH PHÚ LÂM - QUẬN 6TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200075

088568789

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J10

12/02/2008

NGUYEN TRAN BAO NHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200077

0903757475

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J10

23/10/2008

NGUYEN TUE MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B7LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200080

0913836844

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN QUẬN 10

J10

14/06/2008

HO VIET MINH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/B4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200088

0904792568

PGD QUẬN 7

J11

28/06/2009

NGUYEN LAN ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/9LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200095

0938331888

PGD QUẬN 7

J11

15/04/2008

DINH GIA LONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/9LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200096

0908150778

PGD QUẬN 7

J11

12/05/2008

VO NGUYEN YEN KHE

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200097

0989588883

PGD QUẬN 7

J11

08/07/2008

TRAN NGOC MINH TRANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200101

0988873377

PGD QUẬN 7

J11

15/03/2008

MAI CAT TUONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NAM SÀI GÒN - QUẬN 7TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200110

01279818190

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J11

26/05/2008

BUI MINH PHUC

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200111

84913646482

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J11

19/04/2008

PHAN KHANH VAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200112

0903807933

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN SUNRISE

J11

12/06/2008

NGUYEN DUY BAO LONG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200126

983660114

PGD QUẬN 9

J11

09/05/2008

NGUYEN NGOC BAO TRAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BÙI VĂN MỚI - QUẬN 9TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200127

938018568

PGD QUẬN 9

J11

23/07/2008

THAI MINH ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BÙI VĂN MỚI - QUẬN 9TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200131

909366768

PGD QUẬN 9

J11

21/08/2009

LE DUY HOANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH BÙI VĂN MỚI - QUẬN 9TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200136

0908.324.030

PGD QUẬN 1

J11

22/07/2009

TRAN TON BAO NGAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH KẾT ĐOÀN - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200138

0918253265

PGD QUẬN 1

J11

18/02/2009

TRUONG NGOC SONG HA

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200139

0933532859

PGD QUẬN 1

J11

26/08/2008

TRAN HOANG ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5TLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200146

PGD QUẬN 1

J11

17/07/2008

TRAN QUY KY THU

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200151

0933673318

TỰ DO

J12

19/04/2008

NGUYEN NGOC MINH TAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN HƯNG ĐẠO - QUẬN 1TRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200164

0903053306

PGD PHÚ NHUẬN

J12

27/01/2008

CAO NGUYEN NGOC LAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH CAO BÁ QUÁT - QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200169

02838 638276

PGD TÂN BÌNH

J12

26/05/2008

PHAM THIEN BAO

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/1LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐỐNG ĐA - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200177

02838 638276

PGD TÂN BÌNH

J12

01/02/2008

NGUYEN QUYNH KHANH CHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/3LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH ĐỐNG ĐA - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200185

947212265

PGD TÂN BÌNH

J12

04/02/2008

TRINH DINH VU HOANG

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH NGUYỄN KHUYẾN - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200186

903054064

PGD TÂN BÌNH

J12

11/11/2009

LE VU MAI KHANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/4LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TRẦN QUỐC TOẢN - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200191

0903024144

PGD TÂN BÌNH

J12

11/10/2008

TRAN GIA VY

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/6LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH HOÀNG VĂN THỤ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200207

0969185239

PGD TÂN BÌNH

J12

13/01/2008

NGUYEN MINH ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ VĂN SỸ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200208

0908586202

PGD TÂN BÌNH

J12

20/09/2008

NGUYEN MINH QUAN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ VĂN SỸ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200210

0945 298979

PGD TÂN BÌNH

J12

27/10/2009

NGUYEN LE KHANH AN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

4/5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LÊ VĂN SỸ - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200221

0949546779

PGD TÂN BÌNH

J12

27/08/2008

DO TRAN CAT AN

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5A2LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH LƯƠNG THẾ VINH - QUẬN TÂN BÌNHTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200241

0919170173

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J12

26/04/2008

TRAN NGOC DONG NGHI

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200243

0913 713 727

TRƯỜNG QT VIỆT ÚC - CN GÒ VẤP

J12

16/05/2008

NGUYEN HA LE ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

DL QUỐC TẾ VIỆT ÚCTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200255

0904344955

TH TÂN SƠN NHÌ (TÂN PHÚ)

J12

14/09/2008

NGUYEN SON NAM

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5LỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH TÂN SƠN NHÌ - QUẬN TÂN PHÚTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)



- CMND, passport hoặc thẻ học sinh. Nếu không có những giấy tờ trên nhà trường phải đóng dấu  
giáp lai hình trên phiếu báo dự thi.

- Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 028.3829.1039 - 028.3829.1023 (giờ hành chánh, từ  
thứ hai đến thứ sáu)

- Danh sách thí sinh đậu vào vòng 3 sẽ được đăng lên website <ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn> sau  
ngày thi 04 tuần.

88200256

0907098358

PGD HÓC MÔN

J12

01/03/2008

LAI QUOC ANH

SỐ BÁO DANH:

ĐIỆN THOẠI:

ĐƠN VỊ:

PHÒNG THI:

NGÀY SINH:

HỌ VÀ TÊN:

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

5BLỚP:

- Gôm.

- Nếu thí sinh có khó khăn về thính lực, thị lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi … vui lòng  
báo lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc hội đồng thi để chúng tôi có phương án hỗ trợ.

- Kết quả sẽ có sau ngày thi từ 3 tuần đến 4 tuần. Phụ huynh vui lòng liên hệ nơi đăng ký thi để biết  
kết quả.

- Thí sinh không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác  
vào phòng thi. Hội đồng thi không có trách nhiệm bảo quản tư trang, vật dụng cho thí sinh.

- Thí sinh dự thi vui lòng mặc trang phục nghiêm túc.

5. LƯU Ý KHÁC :

- Phiếu báo dự thi (có dán hình).

4. NHỮNG VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:

TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG - SỐ 493, ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, QUẬN 10

3. ĐỊA ĐIỂM THI:

Thí sinh có mặt lúc 13h00 và ra về lúc 15h45.

BUỔI CHIỀU2. THỜI GIAN THI:

TH MỸ HUỀ - HUYỆN HÓC MÔNTRƯỜNG:

CHỦ NHẬT NGÀY 12/05/2019

HỘI THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE (VÒNG 3)

PHIẾU BÁO DỰ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thí sinh phải  
dán hình trước  

khi đi thi
(Hình 3x4)


